
DANH SÁCH GIÁM Đ ố c  sở Y TỂ TẶNG GIẤY KHEN 
CHO CÁC TẬP THẺ VÀ CÁC CÁ NHÂN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định sốỵl^Ẩ^ /QĐ-SYT ngàyoic  ̂ //! 1/2017 của Sở Y tế Bình Thuận)

STT Họ và tên cá nhân, tập thể và chức danh, chức vụ

CHI CỤC DÂN SÓ - KÉ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH

CÁ NHÂN

1 Bà Tống Thị Bích Chuẩn,
Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh

2 Bà Ngô Thị Trung Trinh,
Trưởng phòng Dân số - KHHGĐ, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh

3 Bà Cao Thị Bạch Phượng,
Trưởng phòng Truyền thông -  Giáo dục, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh

4 Bà Phạm Thị Anh Thư,
Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đức Linh

5 Ong Phan Xuân Thọ,
Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Phan Thiết

6 Ong Nguyên Thanh Hoàng,
Phó Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ thị xã La Gi

7 Ong Phạm Hoàng Hải,
chuyên viên, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hàm Thuận Nam

8 Bà Phạm Thị Kim Ngân, dân sô viên xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

9 Bà Tô Thị Kim Ngọc,
Kế toán trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh

TẬP THẺ

1 Phòng Dân số - KHHGĐ thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ
2 Phòng Truyền thông -  Giáo dục thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ
3 Trung tâm Dân sô - KHHGĐ huyện Hàm Thuận Nam
4 Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đức Linh
5 Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Tuy Phong
6 Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Phan Thiết

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THựC PHẨM

CÁ NHÂN

1 Ông Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Thanh tra
2 Bà Võ Thị Nhật Nguyên, Phó Trưởng phòng Đăng ký & chứng nhận sản phẩm

3 Bà Nguyễn Ngọc Bảo Trinh, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

TẬP THẺ

1 Tập thể Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

I



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CÁ NHÂN

1 Ông Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc
2 Ông Ngô Minh Trãi, Phó Phụ trách phòng Quản lý chất lượng
3 Bà Phan Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Điêu dưỡng
4 Bà Phan Thị Thanh Huyền, phòng Tài chính kế toán
5 Bà Nguyễn Hà Trúc Ngân, Điều dưõng trưởng, khoa Kiểm soát nhiễm khuấn
6 Bà Lê Thị Bích Ngân,khoa Kiểm soát nhiễm khuấn
7 Ông Lê Đức Minh, khoa Chẩn đoán hình ảnh
8 Ông Nguyễn Văn Khải, Kỹ thuật viên trưởng, khoa Chẩn đoán hình ảnh
9 Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh, khoa Dược
10 Bà Trương Thị Yên Nhi, khoa Dược
11 Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, khoa Dược
12 Bà Trân Thị Xuân Tuyêt, Điêu dưỡng trưởng, khoa Y dược cô truyên
13 Ông Võ Kim Chi, Trưởng khoa Nội soi
14 Bà ừng Bội Thùy Vân, khoa Nội soi
15 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoàn^, Điều dưỡng tniỏnạ, khoa Nhiễm
16 Ong Ngô Văn Ba, khoa Hôi sức tích cực -  Chông độc
17 Bà Trân Thị Hông Trâm, khoa Hôi sức tích cực -  Chông độc
18 Bà Trân Thị Phúc Mai, khoa Hôi sức tích cực -  Chông độc
19 Bà Nguyễn Thị Liêu, khoa Xét nghiệm
20 Bà Trịnh Ngọc Bích Vân, khoa Xét nghiệm
21 Bà Bành Thị Nguyệt, khoa Nhi
22 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi, khoa Nhi
23 Bà Lê Ngọc Bảo Vy, khoa Nội
24 Bà Lê Thị Thùy Dung, khoa Nội
25 Bà Trân Thị Ngọc Huệ, khoa Nội
26 Bà Trân Ngọc Minh Tuyêt, khoa Tim mạch
27 Ong Lê Quôc Len, khoa Tim mạch
28 Bà Trương Thị Kim Thoa, khoa Khám
29 Bà Võ Thị Yên Thu, khoa Khám
30 Ong Lê Văn Minh, Phó Trưởng khoa Câp cứu
31 Ong Lương Văn Mười, khoa Câp cứu
32 Bà Trân Thị Hoa Mơ, khoa Câp cứu
33 Bà Nguyên Thị Lý, khoa Gây mê hôi sức
34 Bà Nguyên Thị Anh Nguyệt, Điêu dưỡng trưởng, khoa Gây mê hôi sức
35 Ong Nguyên Văn Được, Phó Trưởng khoa Ngoại Chân thưoiig chỉnh hình
36 Bà Ngô Thị Bích Phượng, Điêu dưỡng trưởng, khoa Ngoại Chân thương chỉnh hình
37 Ông Lê Văn Tươi, khoa Ngoại Tổng quát
38 Bà Hàn Thị Nga, khoa Ngoại Tông quát
39 Bà Đặng Trịnh Trang, khoa Ngoại Thần kinh lồng ngực
40 Ong Huỳnh Nhật Tân, khoa Ngoại Thân kinh lông ngực
41 Ong Nguyên Bảo Thuận, Phó Trưởng khoa Sản
42 Bà Kim Thị Minh Yến, khoa Sản
43 Bà Võ Thị Khánh, khoa Dinh dưỡng



TẬP THẺ

1 Khoa Dược
2 Khoa Sản
3 Khoa Dinh dưỡng
4 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
5 Khoa Nhi
6 Khoa Y dược cổ truyền
7 Khoa Tai Mũi Họng
8 Khoa Vật lý trị liệu
9 Khoa Tâm thân
10 Phòng Tô chức cán bộ
11 Phòng Điêu dưỡng
12 Phòng Hành chánh quản trị
13 Phòng Vật tư y tế

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU vực PHÍA NAM

CÁ NHÂN

1 Ông Trần Văn Vinh, Trưỏng phòng Tổ chức cán bộ
2 Bà Lê Thị Lý, Trưởng khoa Dinh dưỡng
3 Bà Phạm Thị Thu Trang, khoa Hồi sức tích cực
4 Ông Phạm Tấn Huynh, Trưởng khoa cấp cửu
5 Bà Lữ Thị Hông Hạnh, khoa Sản
6 Bà Phạm Nguyên Yên Phượng, khoa Sản
7 Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Điều dưỡng trưởng, khoa Nhi
8 Ong Võ Sương, Trưởng khoa Dược
9 Bà Nguyên Thị Thao, Phó Trưỏng khoa Dược
10 Ong Phạm Tình, Trưởng khoa Nội Tim mạch Lão học
11 Bà Nguyên Thị Thư, khoa Nội Tim mạch - Lão học
12 Bà Nguyễn Thị Mười, Phó Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
13 Ong Nguyên Toàn Thăng, Trưởng khoa Khám bệnh
14 Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng khoa Khám bệnh
15 Bà Nguyễn Thị Xuân Giang, Phòng khám Đa khoa khu vực Mêpu

TẢP THẺ •
1 Tập thê Bệnh viện
2 Phòng Công tác xã hội
3 Phòng Kế hoạch tổng hợp
4 Khoa Khám bêrứi
5 Khoa Sản
6 Khoa Nội Tim mạch - Lão học
7 Khoa Hôi sức tích cưc
8 Khoa Kiếm soát nhiễm khuẩn



BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU v ự c  BẮC BÌNH THUẬN

CÁ NHÂN

1 Bà Đinh Thị Vinh, Trưởng phòng Tài chính kê toán
2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Trưởng phòng Hành chính quản trị
3 Bà Hà Thị Thanh Nhàn, Phó Trưởng phòng Điêu dưỡng
4 Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
6 Ong Dụng Huy Anh, XrưỏTig Khoa Nhiêm
7 Ong Đàng Năng Huy, Phó Trưởng khoa Ngoại
8 Bà Trân Thị Thu Vân, Trưởng Khoa Sản
9 Ong Lư Đức Hiên, Phó Trưởng khoa Nhi
10 Bà Phan Thị Thùy Chăm, khoa Nhi
11 Bà Lư Thanh Huyên, khoa Hôi sức câp cứu
12 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Điều dưỡng trưởng, khoa Hồi sức cấp cứu
13 Bà Nguyên Thị Thảo, Trưởng Khoa Xét nghiệm
14 Bà Đào Thị Thăm, khoa Nội
15 Ong Phạm Hữu Thời, phòng Hành chính quản trị

TẬP THẺ

1 Phòng Tài chính kê toán
2 Phòng Kê hoạch tông hợp
3 Phòng Tô chức cán bộ
4 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
5 Khoa Y học cổ truyền
6 Khoa Nhi
7 Khoa Hôi sức câp cứu
8 Khoa Xét nghiệm

BỆNH VIỆN Y HỌC c ỏ  TRUYỀN -  PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CÁ NHÂN

1 Ong Phạm Thanh Bình, Phó Giám đôc
2 Bà Trân Thị Ngọc Loan, khoa Lão
3 Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
4 Ong Ngô Văn Hải, Trưởng khoa Phục hôi chức năng
5 Bà Nguyên Trân Thi Thư, khoa Phục hôi chức năng
6 Bà Nguyên Thị Thanh Dung, khoa Nội
7 Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Điều dưỡng trưởng, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
8 Bà Lê Thị Lan, phòng Tổ chức cán bộ

TẬP THẺ
1 Phòng Tổ chức cán bộ
2 Phòng Tài chính kê toán
3 Khoa Nội
4 Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
5 Khoa Phục hôi chức năng



BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU v ự c  LA GI

CA NHAN
1 Ồng Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc
2 Ồng Nguyễn Bá Hiền, Phó Giám đốc
3 Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Trưỏng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản tri
4 Ồng Nguyễn Ngọc Bảo, Trưởng khoa cấp cứu - Hồi sức tích cưc và Chống đôc
5 Bà Đô Hông Hạnh, Trưỏng khoa Nhi
6 Ong Nguyên Tuân Kiệt, Trưỏng khoa Xét nghiêm
7 Ông Lê Tấn Phong, Phó Trưởng khoa cấp cứu - Hồi sức tích cưc và Chống đôc
8 Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Trưởng khoa Nhiễm
9 Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng
10 Bà Nguyên Thị Mỹ Nhung, khoa Ngoại

TẬP THẺ
1 Tập ứiế Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi
2 Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị
3 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc
4 Khoa Gây mê hôi sức
5 Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu
6 Khoa Nội Tim mạch - Lão học

BỆNH VIỆN DA LIỄU

CA NHAN
1 Bà Nguỵễn Thị Phượng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
2 Ông Trần Hữu An, Phó Trưởng khoa Điều trị bệnh phong
3 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Phòng Tài chính- Kế toán
4 Bà Lê Thị Kim Hồng, Phó Trưởng Phòng Điều dưỡng
5 Bà Nguyên Thị Ai Phương, khoa Khám bệnh

TẬP THẺ
1 Khoa Khám bệnh
2 Khoa Cận lâm sàng - Dược

BỆNH VTÊN LAO VÀ BÊNH PHỔI

CÁ NHÂN
1 Ong Nguyên Ngọc Thảo, Trưởng khoa Lao-HIV
2 Bà Đặng Ngô Bích Châu, phòng Kế hoạch tống hợp
3 Bà Nguyễn Thị Minh Chi, Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán
4 Bà Ngô Minh Hải Yến, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu
5 Ong Lê Đình Hoàng, khoa Cận lâm sàng
6 Bà Nguyễn Thị Kim The, khoa Khám bệnh-Chẩn đoán hình ảnh
7 Bà Trân Thị Kim Hương, khoa Lao-HIV
8 Bà Lương Thị Thu Thanh, khoa Chống nhiễm khuẩn

TẬP THẺ

1 Khoa Hồi sức cấp cứu



2 Khoa Cận lâm sàng
3 Khoa Khám bệnh -  Chẩn đoán hình ảnh
4 Phòng Điều dưỡng

TRUNG TÂM Y TÉ D ự  PHÒNG

CÁ NHÂN

1 Ông Kiều Thanh Tuấn, khoa Xét nghiệm
2 Ông Nguyễn Minh Soái, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
3 Ông Nguyễn Thiên Nhiên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
4 Ông Trần Trường Ninh, khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm
5 Bà Lương Thị Hà My, khoa Sức khỏe môi trường & Sức khỏe trường học
6 Ông Nguyễn Bá Lợi, khoa Sức khỏe nghề nghiệp

TÁP THẺ •
1 Phòng Kê hoạch - Tài chính
2 Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm

TRUNG TÂM CHĂM s ó c  s ứ c  KHỎE SINH SẢN

CÁ NHÂN

1 Bà Phan Thị Ngọc Huyền, Trưcmg khoa Sức khỏe bà mẹ - Kế hoạch hóa gia đình
2 Bà Kiều Hồ Phương Thảo, phòng Tổ chức - Hành chính
3 Bà Nguyễn Thị Diệu Lan, khoa Sức khỏe Trẻ em - Phòng Chống suy dinh dưỡng
4 Bà Võ Thị Thảo, khoa Hổ trợ sinh sản - Nam học
5 Bà Huỳnh Thị Thu Trâm, phòng Khám Đa khoa

TRUNG TÂM PHÁP Y

CÁ NHÂN
1 Bà Nguyễn Thị Lê, Trưởng phòng Tổ chức -  Hành chính -  Quản trị
2 Bà Phạm Thị Xô, Trưỏfng phòng Kê hoạch -  Tài chính
3 Ong Nguyên Duy Tiên, Phó Trưởng khoa Giải phâu bệnh

TẬP THẺ

1 Khoa Giải phâu bệnh

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

CÁ NHÂN
1 Bà Đỗ Thị Ái Cơ, Trưởng phòng Tổ chức -  Hành chính -  Kế toán
2 Bà Đinh Thị Kim Minh, Phó Trưởng phòng Khám giám định
3 Bà Nguyên Thị Trà Mi, phòng Khám giám định

TẬP THẺ
1 Phòng Khám giám định



TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUÓC, MỸ PHẨM, THựC PHẨM

CÁ NHÂN
1 Bà Lương Bích Trâm, khoa Kiém nghiệm Dược lý - Vi sinh

Bà Bích Lưu Thu Thủy, khoa Kiêm nghiệm thuôc
Bà Phạm Thị Yên Nhi, khoa Kiêm nghiệm thuôc

TẬP THÉ
1 Tập thê Khoa Kiêm nghiệm Dược lỷ - Vi sinh

TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG SỐT RÉT -  Bướu c ỏ

CÁ NHÂN
1 Bà Nguyễn Thị Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Tô chức Hành chính

Bà Huỳnh Thị Bích Thùy, khoa Côn trùng
Bà Nguyên Thị Nguyệt Thủy, khoa Xét nghiệm
Bà Nguyễn Thị Xuân Xem, phòng Kê hoạch Tài chính
Bà Nguyễn Thị Thu Phượng, khoa Dịch tễ

TẬP THẺ
Tập thê Trung tâm Phòng, chông Sôt rét - Bướu cố

TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

CÁ NHÂN
1 Bà Phạm Thị Hoan, Trưởng phòng Tố chức - Hành chính

   "K T  ^  ^  T \ 1 -  ___   • <s . T M  ^ 1 1  rri A  .1 ^  . 1 • AOng Ngô Phùng Thiên Phúc, khoa Truyền thông can thiệp
Bà Huỳnh Thị Ngọc Anh, khoa Xét nghiệm
T i A  ' T ^ l  T  i ì  1 _1__________________ ! . • _____ 1 - 'Bà Nguyên Thị Lệ Hăng, khoa Điêu trị nghiện chát

TẬP THẺ
Bà Hà Thị Kiên Giang, phòng Kẽ hoạch -  Tài chính

1 Khoa Điêu trị nghiện chât

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC s ứ c  KHỎE

CÁ NHÂN
1 Bà Nguyễn Thị Câm Uyên, Phó Trưởng phòng Tô chức Hành chính quản trị

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hường, phòng Tô chức Hành chính quản trị
 _____________ ĩỹ— — _  Ị  — :---------  -------------------------------------------------------------------------------------

Bà Nguyên Thị Mên, phòng Giáo dục sức khỏe và Kỹ thuật nghe nhìn
TẬP THẺ

1 Phòng Giáo dục sức khỏe & Kỹ thuật nghe nhìn

TRUNG TÂM MẮT

CÁ NHÂN
Ong Hô Xuân Hùng, Giám đôc1
Ong Huỳnh Vũ, Trưởng Khoa Điêu t r ị __________________
Ong Lê Phước Quân, Trưởng phòng Kê hoạch chỉ đao tuyên
T 3 A  A____i _____ „ 1 - ' ______ T - í   ̂ 7 7Bà Phạm Thị Anh Hông, Kẽ toán trưởng, phòng Tô chức - Hành chính



5 Ông Đinh Văn Lộc, khoa Phẫu thuật
TẬP THẺ

1 Tập thê Trung tâm Măt

TRUNG TÂM Y TÉ THÀNH PHỐ PHAN THIÉT

CÁ NHÂN

1 Ông Nguyễn Trung Hà, Giám đốc
2 Ông Ngô Giang Vũ, Phó Giám đốc
3 Ong Trân Quôc Hùng, Phó Giám đôc
4 Ong Võ Ngọc Tuân, Phó Giám đôc
5 Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng phòng Kế hoạch -  Nghiệp vụ
6 Bà Trần Thị Quốc Hòa, Trưởng khoa Khám
7 Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, khoa Khám
8 Bà Nguyễn Thị Huyền, khoa Hồi sức cấp cứu
9 Bà Vòng Thị Nhung, khoa Nội tông hợp
10 Bà Nguyễn Thị Thức, Điều dưỡng trưởng, khoa Nội tổng hợp
11 Bà Võ Thị Hoàng Phượng, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
12 Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế
13 Bà Nguyễn Thị Lành, phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né
14 Bà Nguyễn Nam Thị Hồng Châu,

Phó Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né
15 Bà Trần Thị Thu Nguyên, Trưởng Trạm Y tế phường Đức Thắng
16 Bà Trần Thị Ngọc Bông, Trưởng Trạm Y tế phường Bình Hưng
17 Bà Nguyễn Thị Lan, Trưỏng Trạm Y tế xã Tiến Lợi

TẬP THẺ
1 Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết
2 Khoa Khám bệnh

3 Khoa hôi sức câp cứu
4 Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né

5 Trạm Y tê phường Bình Hưng
6 Traiĩi Y tê xã Tiên Lơi
7 Trạm Y tê phưòng Đức Thăng

TRUNG TÂM Y TÉ HUYÊN HÀM THUẢN NAM
•  •

CÁ NHÂN

1 Ong Cao Văn Đê, Phó Giám đôc
2 Bà Huỳnh Thị Thảo, Trưỏrng phòng Điều dưỡng
3 Ông Đỗ Văn ước, Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
4 Bà Phùng Thị Huyên Vy, Trưởng Khoa Khám
5 Ong Nguyên Văn Bích, Phó Trưởng khoa Khám
6 Bà Đô Thị Ngọc Thủy, Trưởng khoa sản
7 Ong Châu Ngọc Tuân, Trưỏrng khoa Liên chuyên khoa Lao -  Tai Mũi Họng -



Răng Hàm Mặt - Măt - Da liêu
8 Bà Võ Thị Kiêu An, Phó quyên trưởng khoa Y học cô tmyên
9 Bà Phan Mỹ Lệ, khoa Y học cô truyên
10 Ong Nguyên Hông Thuân, Trưởng khoa Truyên Nhiêm
11 Bà Ngô Thị Tuyêt Sưcmg, Phó quyên trưởng khoa Nhi
12 Ong Phạm Văn Hưng, Trưởng khoa An toàn thực phâm
13 Ong Nguyên Mỹ Duy, Trưởng Phòng khám xã Hàm Cân
14 Bà Phan Thị Thu, Trưởng Trạm Y tê xã Tân Thành
15 Bà Lê Thị Kim Thi, Phó Trưởng Trạm Y tê xã Hàm Minh
16 Ong Nguyên Văn Sáu, Trưỏng Trạm Y tê xã Hàm Mỹ
17 Bà Đô Thị Bông, Trạm Y tê xã Hàm Thạnh

TẬP THẺ
1 Trạm Y tê xã Mương Mán
2 Tram Y tê xã Tân Thành
3 Khoa Khám
4 Khoa Hôi sức câp cứu
5 Khoa Y học cô tmyên
6 Khoa Nhi
7 Khoa Dược - Trang thiêt bị - Vật tư y tê

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

CÁ NHÂN

1 Ong Trân Giao Hùng, Giám đôc
2 Ong Nguyên Gia Trung, phòng Kê hoạch nghiệp vụ
3 Ong Phạm Xuân Việt, Trưởng phòng Tô chức hành chính
4 Ông Ngô Đình Huy, Trưởng khoa Truyền nhiễm
5 Ong Nguyên Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Hôi sức câp cứu
6 Ong Nguyên Văn Thành, Trưởng khoa Khám bệnh
7 Ong Trân Xuân Linh, Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Phú Long
8 Ông Thông Minh Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Gây mê hồi sức
9 Bà Hứa Thị Thủy Hồng, Trưởng Trạm Y tế xã Đông Tiến
10 Bà Trần Thị Thảo, Trưỏng Trạm Y tế xã Hàm Liêm
11 Bà Trần Thị Phương Hà, Trưởng Trạm Y tế thị trấn Ma Lâm

12 Ông Đoàn Văn Minh, Trạm Y tế xã Hàm Thắng
13 Bà Lê Thị Liên, Trưỏng Trạm Y tế xã Hồng Liêm
14 Bà Bùi Thị Thu Thảo, Trưởng khoa Chăm sóc sứu khỏe sinh sản
15 Ong Huỳnh Sanh Đâu, Trưỏng khoa Nhi
16 Bà Đặng Thị Thúy Hằng, khoa Nội tổnp hợp
17 Bà Huỳnh Thị Bông, Trưởng Trạm Y tê xã Thuận Hòa

TẬP THẺ
1 Phòng Tài chính kế toán
2 Khoa Hồi sức cấp cứu
3 Phòng khám Đa khoa khu vực Phú Long
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4 Tram Y tê xã Thuân Hòa
5 Trạm Y tê xã Hông Liêm
6 Tram Y tê xã Hàm Liêm
7 Khoa Ngoại tổng hợp - Gây mê hồi sức

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC BÌNH

CÁ NHÂN
1 Bà Dụng Thị Minh Tâm, Phó Giám đốc
2 Ông Nguyễn Thái Trung, Phó Giám đốc
3 Ong Nguyên Thanh Quang, Phó Trưởng khoa Kiêm soát dịch bệnh HIV/AIDS
4 Bà Lư Nữ Thu Thuyên, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
5 Ông Huỳnh Văn Lâm, Trưởng khoa Y tế công cộng
6 Bà Huỳnh Thị Tuyết Xuân, Trưởng Trạm Y tế xã Bình Tân
7 Bà Nguyễn Thị Cảnh, Trưởng Trạm Y tế xã Bình An

TẬP THẺ
1 Tập thể Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình
2 Khoa Y tê công cộng
3 Tram Y tê xã Bình Tân

TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN HÀM TÂN

CÁ NHÂN
1 Ong Mai Cam, Phó Giám đôc
2 Bà Võ Thị Nghĩa, Điêu dưõng trưỏng, khoa Nhiêm
3 Bà Đô Thị Thu, Điêu dưõng trưỏng, khoa Nội

4 Bà Nguyên Thị Câm Nhung,
Điều dưỡng trưởng, khoa Hồi sức cấp cứu -  Chống độc

5 Ong Nguyên Đăc Thành, Phó Phụ trách khoa Nhi
6 Ong Võ Văn Minh, Phó Phụ trách khoa Khám bệnh
7 Bà Lê Thị Hiếu, Phó Phụ trách phòng Điều dưõTig

8 Ong Võ Văn Quang,
Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh - HI V/AIDS

9 Bà Nguyên Thị Đoan Tâm,
Trưởng Khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng tiết chế

10 Ong Lý Minh Dương, Phó Trưởng khoa Dược
11 Ổng Đoàn Tấn Thạch, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

12 Ong Phạm Văn Đức,
Phó phụ trách phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe

13 Bà Trần Thị Thúy Vy, Phó Trưởng Phòn^ Khám Đa khoa khu vực Tân Thắng
14 Bà Trần Thị Đình Hải, Trưỏng Trạm Y tê xã Tân Hà
15 Ông Ngô Ngọc Cường, Phó phụ trách Trạm Y tế Tân Xuân
16 Bà Lâm Thị Hoa, Phó Phụ trách Trạm Y tế xã Sơn Mỹ

TẬP THẺ



1 Tập thể Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân
2 Khoa Nhi
3 Khoa Nhiêm
4 Khoa Kiêm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
5 Khoa Khám bênh
6 Phòng Điều dưỡng
7 Khoa Chân đoán hình ảnh

TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN TÁNH LINH

CÁ]NÍHÂN
1 Ông Hà Tấn Thanh, Trưởng Trạm Y tế xã Huy Khiêm
2 Ông Vũ Tiến Diễn, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
3 Ong Phan Khăc Nam,

Trưởng khoa cấp  cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc
4 Ông Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng khoa Truyền Nhiễm
5 Ông Nguyễn Dũng, Trưởng khoa Kiểm soát dich bênh - HIV/AIDS
6 Bà Phan Thị Quang Trinh, Trưởng Trạm Y tế thị trấn Lạc Tánh
7 Ông Vũ Tiến Dũng, khoa Y học cổ truyền -  Phục hồi chức năng
8 Ong Nguyên Thành Tâm, Phó Trưởng khoa Khám bệnh
9 Đồng Thị Bạch Tuyết, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
10 Ông Nguyễn Tú Sinh, Trưcmg khoa An toàn vệ sinh thưc phẩm
11 Ông Nguyễn Thanh Tiến,

Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Bắc Ruộng
12 Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Đồng Kho
13 Bà Đào Thị Phi Loan, Trưỏiìg Trạm Y tế xã Đức Tân
14 Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, khoa Dược - Trang thiết bi - Vât tư y tế
15 Bà Nguyên Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Xét nghiêm
16 Ông Nguyễn Thanh Phát, Trưởng Trạm Y tế xã Gia An
17 Bà Vũ Thị Thanh, Trưởng Trạm Y tế xã Gia Huynh

TẬP THẺ
1 Phòng Hárứi chính -  Tố chức
2 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
3 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
4 Khoa Ngoại tổng hợp
5 Phòng khám Đa khoa khu vực Bắc Ruông
6 Trạm Y tế xã Huy Khiêm
7 Trạm Y tế thị trấn Lạc Tánh

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỨC LINH

CÁ NHÂN

1 Bà Nguyễn Thị Tin, Trạm Y tế xã Đức Tín
2 Bà Đỗ Thị Kim Liễu, Trạm Y tế xã Đông Hà

>



3 Bà Trân Thị Tân, Trạm Y tê xã Sùng Nhon
4 Bà Võ Thị Liên, Trạm Y tế xã Đa Kai
5 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, phòng Hành chính tổng hợp
6 Ông Nguyễn Quang Thái, khoa Y tế công cộng
7 Ông Lương Văn Hiệp, Trưởng khoa Vệ sinh an toàn thực phấm
8 Ông Tạ Minh Đức, khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS

TẬP THẺ
1 Tram Y tê xã Đức Tài
2 Tram Y tế xã Đa Kai
3 Khoa Kiêm soát dich bênh & HIV/AIDS

TRUNG TÂM Y TẾ TH Ị XÃ LA GI

CÁN HÂN
1 Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc
2 Bà Huỳnh Thị Trang Thủy, Phó Giám đôc
3 Bà Trân Thị Phước Hoa, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
4 Bà Nguyên Thị Mỹ Lệ, Trưỏrng khoa Methadone
5 Bà Nguyên Thị Lành, Trưởng khoa Kiêm soát dịch bệnh
6 Ong Cao Đức Trân Chinh, Phó Trưỏng khoa Y tê công cộng

TẬP THẺ
1 Tập thê Trung tâm Y tê thị xã La Gi
2 Khoa An toàn thực phâm
3 Trạm Y tê phưÒTig Phước Hội

TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN TUY PHONG

CÁINHÂN
1 Ông Phạm Ngọc Tuấn, phòng Tổ chức hành chính
2 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, phòng Tài chính kế toán
3 Bà Nguyễn Thị Minh Trung, Điều dưõfng trưởng khoa Nội - Nhi - Nhiễm
4 Bà Thường Thị Ngọc Nhụy, khoa Hồi sức cấp cứu
5 Bà Bành Thị Hồng, Điều dưỡng ừoTỎTig, khoa Khám bệnh
6 Bà Nguyễn Thị Hoa, khoa Ngoại tổng hợp
7 Bà Phạm Ngọc Phan Thanh, Trưỏng khoa Xét nghiệm
8 Bà Bùi Thị Thanh Bồng, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
9 Ông Nguyễn Ọuốc Tuấn, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS
10 Ông Huỳnh Ván Thung, Trưởng khoa An toàn vệ sinh ứiực phẩm
11 Bà Nguyên Thị Kim Nên, phòng khám Đa khoa khu vực Phan Ri Cửa
12 Bà Nẹuyên Thị Xuân Thoa, phòn^ khám Đa khoa khu vực Phan Ri Cửa
13 Bà Hô Thị Công Dung, Trạm Y tê xã Chí Công
14 Ông Đỗ Vĩnh Nguyễn, Trạm Y tế xã Hòa Phú
15 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Trưỏmg Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo
16 Ông Lê Văn Hậu, Trạm Y tế xã Phú Lạc
17 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trạm Y tế xã Phước Thể



TẬP THẺ
1 Khoa Nôi - Nhi - Nhiêm
2 Khoa Khám bênh
3 Khoa Xét nghiệm
4 Khoa Kiểm soát dich bênh - HIV/AIDS
5 Tổ Cận lâm sàng - Phòng khám Đa khoa khu vực Phan Rí Cửa
6 Trạm Y tê xã Chí Công
7 Tram Y tê xã Vĩnh Hảo

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y HUYỆN PHÚ QUÝ

CÁN HÂN
1 Ông TrưoTig Hoài Vân, Trưỏrnạ Phòng Tổ chức - Hành chính
2 Ông Văn Đình Nhân, phòng Tố chức - Hành chính
3 Ông Đặng Ly, khoa Dược
4 Bà Trân Thị Hòa, khoa Nhi
5 Ông Hoàng Trọng Quỳnh, khoa Ngoại tổng hợp
6 Ong Trân Văn Hảo,

Phó Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh - Truyền nhiễm -HIV/AIDS
7 Bà Nguyễn Thị Bi, khoa Cận lâm sàng - Chấn đoán hình ảnh
8 Bà Nguyễn Thị Thoa, khoa Phụ Sản
9 Bà Bùi Thị Hường, khoa Dược
10 Lê Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyên thông giáo dục sức khỏe
11 Bà Trần Thị Phuống, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp
12 Ông Châu Thanh Sang, phòng Tài chính kế toán
13 Bà Đặng Thị Thúy Hồng, Trạm Y tế xã Ngũ Phụng

TÀP THẺ
1 Phòng Tô Chức - Hành Chính
2 Khoa Phu Sản
3 Khoa Khám bênh
4 Khoa Kiểm soát dịch bệnh - Truyền nhiễm - HIV/AIDS
5 Khoa Y học cổ truyển - Phục hồi chức năng

S Ở Y T Ế

CÁ NHÂN
1 Bà Trương Nữ Lập Gia, phòng Tô chức cán bộ
2 Ông Châu Duy Hiếu, Văn phòng Sở
3 Bà Nguyễn Thị Hiệp, Văn phòng Sở
4 Bà Hình Kim Chi, phòng Kế hoạch - Tài chính
5 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, phòng Nghiệp vụ Dược
6 Ông Dưorng Thanh Hùng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

TẬP THẺ
1 Phòng Tô chức cán bộ
2 Phòng Nghiệp vụ Dược
3 Phòng Nghiệp vụ Y


